	PHÒNG GD & ĐT NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS
	ĐỀ GIAO LƯUOLYMPIC LỚP 8
MÔN VẬT LÝ

Thời gian làm bài : 150 phút

(không kể thời gian giao đề)


Câu1 (1.5 điểm):  Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a) Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b) Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km?
Câu 2 (1,5điểm):Một người đi về quê bằng xe đạp, xuất phát lúc 5h 30’ với vận tốc 15km/h. Người đó dự định giữa đường sẽ nghỉ 30’ và 10h sẽ về tới nơi . Đi được nửa đường, sau khi nghỉ 30’ người đó phát hiện ra xe bị hỏng và phải sửa xe mất 20’. Người đó phải đi tiếp với vận tốc bằng bao nhiêu để về tới nơi đúng dự định? Coi chuyển động của xe đạp là đều.

Câu 3(1,5 điểm:)   Một ống chữ U có tiết diện trong 1,2cm2 chứa thủy ngân, nhánh bên trái có một cột chất lỏng khối lượng riêng D1 cao 9cm, nhánh bên phải có một cột chất lỏng khối lượng riêng D2 cao 8cm. Khi đó, mức thuỷ ngân ở hai nhánh chữ U ngang bằng nhau. Đổ thêm vào nhánh bên phải 10,2ml chất lỏng D2 nữa thì độ chênh lệch mức chất lỏng ở hai nhánh chữ U là 7cm. Xác định các khối lượng riêng D1 và D2. Biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6kg/cm3
Câu 4 (2,0điểm:)
Mộtbìnhđựngnướccódạnghìnhhộp, đáyhìnhvuôngcócạnhlà a = 40cm. Thảvàobìnhmộtkhốigỗkhôngthấmnướchìnhlậpphươngcócạnh b = 20cm thìthấynướctrongbìnhdângthêm h = 2,5cm so vớikhichưathảkhốigỗ. Biếtkhốilượngriêngcủanướclà d = 10 000N/m3. Tính:

a. Chiềucaocủaphầnchìmcủakhốigỗtrongnước.

b. Trọnglượngriêngcủagỗ.

c. Muốnkhốigỗchìmhoàntoàntrongnướcthìphảiđặtthêmlênmặttrêncủakhốigỗmộtvậtcókhốilượngítnhấtbằngbaonhiêu? 

Câu5(1,5điểm):Trongkhôngkhímiếnggỗnặng P​1 = 34,7N, miếngchìnặng P2 = 110,7N. Buộcchặthaimiếngvàonhau, treovàolựckếvàthảvàodầuthìlựckếchỉtrọnglượng P3 = 58,8N.

a. Xácđịnhkhốilượngriêng D1củagỗ, biếtkhốilượngriêngcủachì D2 = 11,3g/cm3, dầu D3 = 0,8g/cm3.

b. Khinhúngcảhaivậtvàomộtchấtlỏngcókhốilượngriêng D4,người ta thấyvậtchìmhoàntoàn, lựckếchỉgiátrịbằng 0. Tìmkhốilượngriêngcủachấtlỏng D4.
Câu 6( 2,0điểm):
	Mộtkhốigỗđặchìnhtrụ, tiếtdiệnđáy  S = 300 cm2, chiềucao h = 50 cm, cótrọnglượngriêng d = 6000 N/m3đượcgiữngậptrong 1 bểnướcđếnđộsâu x = 40 cm bằng 1 sợidâymảnh, nhẹ, khônggiãn(mặtđáy song songvớimặtthoángnướcm)nhưhìnhvẽ.

a) Tínhlựccăngsợidây.

b) Nếudâybịđứtkhốigỗsẽchuyểnđộngnhưthếnào?
	[image: image1.png]






c) Tínhcôngtốithiểuđểnhấnkhốigỗngậpsátđáy. Biếtđộcaomứcnướctrongbểlà H = 100 cm, đáybểrấtrộng, trọnglượngriêngcủanướclà d0 = 10 000 N/m3.



------------------------ Hết -----------------------
	PHÒNG GD & ĐT NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀOLYMPIC LỚP 8
MÔN VẬT LÝ


THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8
MÔN VẬT LÝ
	Câu
	Đápán
	Điểm

	1

(1.5điểm)
	a.0,75đ
	

	
	a/ Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là : 
SAc= 40.1 = 40km

   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :  
SAD = 32.1= 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :       

  SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108 km.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ

	
	b.0,75đ
	

	
	Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp  nhau. Ta có:
 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :          SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :          SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  
=> 72t = 180  =>  t = 2,5

Vậy : - Hai xe gặp nhau lúc : 7 + 2,5 = 9,5 (giờ). Hay  9 giờ 30 phút

         - Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :
SAE =  40. 2,5   =100km.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2
(1,5điểm)
	Gọi t là thời gian người đó dự định đi từ nhà về đến quê.

       t0  là thời gian lúc người đó bắt đầu đi.

       t' là thời gian lúc người đó về đến quê.

       tn thời gian nghỉ giữa đường.
	

	
	+Thời gian dự định đi trên đường là :

      t = t’ – ( tn + to ) = 10-(0,5 +5,5) = 4h
	0,25đ

	
	+Khi đó độ dài quãng đường cần đi là :

       s = v.t = 15 . 4= 60(km).              
	0,25đ

	
	+Thời gian người đó đi hết 30km quãng đường đầu là :

       t1= 30/15 = 2h.
	0,25đ

	
	+Thời gian đi 30km còn lại sau khi xe hỏng là :

        t2 = 2 -1/3  = 5/3h
	0,25đ

	
	+Vận tốc trên quãng đường còn lại là :

        v’ = [image: image3.png]5 =302 = 18(km/h)
:




	0,25đ

	
	Vậy người đó phải đi với vận tốc 18km/h để đến đúng dự định.
	0,25đ

	3
(1,5điểm)
	Khi mức thủy ngân ở hai nhánh ống ngang bằng nhau, thì trọng lượng hai cột chất lỏng bằng nhau, do đó:

                  D2 = 
[image: image4.wmf]9

8

D1 
	0,25đ



	
	Đổ thêm chất lỏng, cột chất lỏng D2 cao thêm được: 

                  h =[image: image6.png]


= 
[image: image7.wmf]10,2

1,2

 =8,5cm)      
	0,25đ

	
	Như vậy mực thuỷ ngân trong ống chứa chất lỏng D1 đã dâng lên so với mức thủy ngân trong ống chứa chất lỏng D2 là: 
(8+8,5) – (9+7) = 0,5cm    

Trọng lượng của cột thủy ngân 0,5cm này chính bằng trọng lượng của cột chất lỏng D2 đổ thêm vào.
	0,25đ
0,25đ

	
	Vậy khối lượng riêng của chất lỏng D2 là:

D2 = 13,6.
[image: image8.wmf]0,5

8,5

 = 0,8 (g/cm3) hay D2 = 800kg/m3 
	0,25đ

	
	Khối lượng riêng của chất lỏng D1 là:


D1 = 
[image: image9.wmf]8

9

D2 = 
[image: image10.wmf]8

800711

9

×»

 kg/m3
	0,25đ

	4
(2,0điểm)
	a. 0,5đ
	

	
	Gọichiềucaophầnchìmcủakhốigỗtrongnướclà x (cm) 0<x<20

Diệntíchcủađáybìnhlà: S = a2 = 40.40 = 1 600cm2
	

	
	Thểtíchphầnchìmcủakhốigỗchínhlàthểtíchnướctăngthêm:

Vc = S.h = 1 600.2,5 = 4 000 cm3 = 4.10-3 m3
	0,25đ

	
	Ta cóVc = b2.x => x = 
[image: image11.wmf])

(

10

1

,

0

)

2

,

0

(

10

.

4

2

3

2

cm

m

b

V

c

=

=

=

-


	0,25đ

	
	b. 0,75đ
	

	
	LựcđẩyÁcsiméttácdụnglênkhốigỗ:

FA = Vc.dn = 4.10-3. 10 000 = 40 (N)
	0,25đ

	
	Thểtíchcủakhốigỗ: Vg = b3 = (20)3 = 8 000 (cm3) = 8.10-3 (m3) 
	0,25đ

	
	Khốigỗnằmcânbằngtrênmặtnước: FA = Pg
Pg = dg.Vg = 40N => dg = 5 000 (N/m3)
	0,25đ

	
	c. 0,75đ
	

	
	KhikhốigỗchìmhoàntoàntrongnướcthìlựcđẩyÁcsiméttácdụnglênkhốigỗ: F’A  = Vg.dn = 8.10-3.10 000 = 80 (N)
	0,25đ

	
	Gọikhốilượngcủavậtcầnđặtlênmặttrêncủakhốigỗđểkhốigỗchìmhoàntoàntrongnướclà m (kg)

Ta có: Pg + Pm = F’A => Pm = F’A – Pg = 80 – 40 = 40 (N)

=> m = 4 (kg)
	0,25đ

0,25đ

	5

(1,5điểm)
	a.0,75đ
	

	
	Thể tích của gỗ và chì ngoài không khí là: V1 = [image: image12.wmf]1
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;  V2 = [image: image13.wmf]2
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Thả vào dầu, trọng lượng của 2 vật là: P3 = (P1 + P2) - FA
(1)

Mà FA = d.V = dd(V1 + V2) 

           = 10D3 (V1 + V2) = 10D3 ([image: image14.wmf]1

1

10

D

P

 + [image: image15.wmf]2
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)  (2)
	0,25đ

	
	Thay (2) vào (1) ta có: P3 = P1 + P2 – D3 ([image: image16.wmf]1
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+[image: image17.wmf]2
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)
	0,25đ

	
	Suyra D1 = [image: image18.wmf]3
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= 0,35 (g/cm3).
	0,25đ

	
	b.0,75đ
	

	
	Vìkhinhúng2 vậtvàochấtlỏng D4, cânchỉtrọnglượngbằng 0 nên ta có: F’A = PV
Mà PV = P1 + P2
      F’A = d.V = 10D4 (V1 + V2)
	0,25đ

	
	Suyra: P1 + P2 = D4 ([image: image19.wmf]1
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+[image: image20.wmf]2

2

D

P

)
	0,25đ

	
	Suyra D4 = [image: image21.wmf]1
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= 1,33 (g/cm3)
	0,25đ


	6

(2điểm)
	a. 0,5đ
	

	
	[image: image22.png]




	0,25đ



	
	Vậtđứngyên => P + T = FA


=> T = FA -  P = d0.S.x- d.S.h = 30 (N)

Vậylựccăngsợidâylà 30 N
	0,25đ

	
	b. 0,75đ
	

	
	b) Dâyđứt, khiđóchỉcó 2 lựctácdụngvàovậtlà

trọnglượng P vàlựcđẩyacsimetmà:


P = d.S.h = 90 (N); FA = d0.S.x = 120 (N)                    

        => FA > P => vật sẽ chuyển động thẳng đứng đi lên

và nổi trên nước. 
	0,25đ



	
	Gọi y là chiều cao vật ngập trong nước lúc này ta có:


P = FA’ <=> d0.S.y = d.S.h  => y = 
[image: image23.wmf]0

d

d

.h = 30 (cm)
	0,25đ



	
	
Vậynếudâyđứt,vậtsẽchuyểnđộngthẳngđứngđilênchođếnkhichiều cao phầnvậtngậptrongnướclà 30 cm thìvậtđứngyên (nổitrênnước).
	0,25đ

	
	c.0,75đ

	

	
	 Ta xétcôngtronghaigiaiđoạn:


Giaiđoạn 1: Từkhibắtđầunhấnđếnkhivậtvừangậphoàntoàntrongnước:


Lúcbắtđầunhấn, dâychùngnênlựccăngsợidâybằng 0 =>lựcnhấnphảibằng T, sauđóchiều cao phầnvậtngậptrongnướctăngdầnchođếnkhingậphoàntoànnênlựcnhấnphảităngdầntừ F1 = T = 30 (N) đến F2 = FA” - P = (d0 - d).S.h = 60 (N)

Quãngđườngdịchchuyển: S1 = h - x = 0,1 (m)

Côngthứchiện: A1= 
[image: image24.wmf]2

1

. ( F1 + F2). S1 = 4,5 (J)
	0,25đ

	
	Giaiđoạn 2: Tiếpđóđếnkhivậtchạmđáy:

Lựctácdụngkhôngđổibằng F2= 60 (N)

Quãngđườngdịchchuyển: S2 = l - S1 = 0,5 (m)

Côngthựchiện: A2 = F2.S2 =30 (J)

Tổngcôngtốithiểuthựchiệnlà:

A = A1 + A2 =34,5 (J)
	0,25đ

0,25đ
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